BẢN THUYẾT MINH 
Dự thảo Thông tư hướng dẫn giao dịch tiền gửi tiết kiệm


Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn giao dịch tiền gửi tiết kiệm thay thế Quy chế tiền gửi tiết kiệm ban hành kèm theo Quyết định số 1160/2004/QĐ-NHNN ngày 13/9/2004, Quyết định số 47/2006/QĐ-NHNN ngày 25/9/2006 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tiền gửi tiết kiệm ban hành kèm theo Quyết định số 1160/2004/QĐ-NHNN ngày 13/9/2004. Về kết cấu dự thảo Thông tư bao gồm 4 Chương, 18 Điều, trong đó:
- Chương 1: “Quy định chung” bao gồm các điều quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng nhận tiền gửi tiết kiệm, đối tượng gửi tiền gửi tiết kiệm, người thực hiện giao dịch tiền gửi tiết kiệm, giải thích từ ngữ, thẻ tiết kiệm, lãi suất và phương thức trả lãi, rút tiền gửi tiết kiệm trước hạn, địa điểm giao dịch tiền gửi tiết kiệm, kéo dài kỳ hạn gửi tiền, giao dịch liên quan đến tiền gửi tiết kiệm, xử lý các trường hợp rủi ro.

 - Chương 2: “Thủ tục gửi và chi trả tiền gửi tiết kiệm” bao gồm các điều quy định về thủ tục gửi tiền gửi tiết kiệm, chi trả gốc và lãi tiền gửi tiết kiệm.
- Chương 3: “Quyền và trách nhiệm của khách hàng và tổ chức tín dụng” bao gồm các điều quy định về quyền và nghĩa vụ của khách hàng, quyền và nghĩa vụ của tổ chức tín dụng.
- Chương 4: “Tổ chức thi hành” bao gồm các điều quy định về hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện.

Một số nội dung chủ yếu của dự thảo Thông tư
1. Về phạm vi điều chỉnh Thông tư (Điều 1)

Dự thảo Thông tư hướng dẫn giao dịch tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam, bằng ngoại tệ giữa tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) với cá nhân.

2. Về đối tượng nhận tiền gửi tiết kiệm (Điều 2)

Dự thảo Thông tư quy định: TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (không bao gồm các TCTD phi ngân hàng) được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo Luật Các TCTD; Ngân hàng chính sách được thực hiện việc nhận tiền gửi tiết kiệm theo quy định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng chính sách và quy định tại Thông tư này; Tổ chức tài chính vi mô thực hiện việc nhận tiền gửi tiết kiệm theo quy định về tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô và quy định tại Thông tư này. Việc nhận tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ chỉ áp dụng đối với TCTD được phép kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối.
 Cơ sở đề xuất: 
- Về ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: được nhận tiền gửi tiết kiệm theo quy định tại Điều 98, 123 Luật các TCTD năm 2010. 

- Tổ chức tài chính vi mô được nhận tiền gửi tiết kiệm theo quy định tại Điều 119 Luật các TCTD năm 2010 và quy định tại Nghị định số 28/2005/NĐ-CP ngày 09/3/2005 về tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tai Việt Nam; Nghị định số 165/2007/NĐ-CP ngày 15/11/2007 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều Nghị định số 28/2005/NĐ-CP ngày 09/3/2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam đã quy định việc nhận tiền gửi tiết kiệm của tổ chức tài chính vi mô. 
- Về Ngân hàng hợp tác xã: Điều 117 Luật các TCTD năm 2010 quy định ngân hàng hợp tác xã được thực hiện một số hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác theo quy định tại mục 2 Chương IV của Luật các TCTD  năm 2010 sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản. Điều 42 Thông tư số 31/2012/TT-NHNN ngày 26/11/2012 quy định về ngân hàng hợp tác xã, trong đó có quy định hoạt động đối với khách hàng không phải là quỹ tín dụng nhân dân thành viên: “1. Ngân hàng hợp tác xã được thực hiện một số hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác theo quy định tại mục 2 Chương IV của Luật các TCTD sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản”. Giấy phép số 166/GP-NHNN ngày 04/6/2013 quy định Ngân hàng hợp tác xã được nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán và các loại tiền gửi khác của tổ chức và cá nhân.
- Về Quỹ tín dụng nhân dân

+ Khoản 1 Điều 118 Luật các TCTD 2010 quy định hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân như sau: “1. Nhận tiền gửi bằng đồng Việt Nam trong các trường hợp sau đây: a) Nhận tiền gửi của thành viên; b) Nhận tiền gửi từ các tổ chức, cá nhân không phải là thành viên theo quy định của Ngân hàng Nhà nước”.

+ Khoản 1 Điều 36 Thông tư số 04/2015/TT-NHNN Quy định về Quỹ tín dụng nhân dân quy định hoạt động huy động vốn của Quỹ tín dụng nhân dân như sau: “1. Nhận tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm của thành viên, tổ chức, cá nhân khác bằng đồng Việt Nam”.

- Về Ngân hàng chính sách: Khoản 2 Điều 17 Luật các TCTD năm 2010 quy định “Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của ngân hàng chính sách”.

- Về công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính: Điều 108, Điều 112 Luật các TCTD năm 2010 quy định công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính được nhận tiền gửi của tổ chức. Như vậy, căn cứ theo quy định của Luật các TCTD năm 2010  công ty Tài chính, công ty Cho thuê tài chính không được nhận tiền gửi của cá nhân nên không được nhận tiền gửi tiết kiệm.
Do đó, dự thảo Thông tư quy định TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (không bao gồm các TCTD phi ngân hàng) được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo Luật Các TCTD; Ngân hàng chính sách được thực hiện việc nhận tiền gửi tiết kiệm theo quy định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng chính sách và quy định tại Thông tư này; Tổ chức tài chính vi mô thực hiện việc nhận tiền gửi tiết kiệm theo quy định về tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô và quy định tại Thông tư này

- Điều 105 Luật các TCTD năm 2010 quy định TCTD chỉ được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối sau khi được NHNN chấp thuận bằng văn bản. Điều 4 Thông tư số 21/2014/TT-NHNN ngày 14/8/2014 hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định: Ngân hàng thương mại, công ty tài chính tổng hợp, công ty tài chính bao thanh toán, công ty tài chính tín dụng tiêu dùng, công ty cho thuê tài chính, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện các hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế trong phạm vi quy định tại Thông tư này sau khi được NHNN chấp thuận tại Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép. Trong đó, nhận tiền gửi, cho vay bằng ngoại tệ… đối với khách hàng không phải TCTD thuộc phạm vi hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước của ngân hàng thương mại. Do đó, dự thảo Thông tư quy định theo hướng việc nhận tiền gửi tiết kiệm chỉ áp dụng đối với TCTD được phép kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối.
3. Về đối tượng nhận tiền gửi tiết kiệm (Điều 3)

Dự thảo Thông tư quy định: Đối tượng gửi tiền tiết kiệm bằng đồng Việt Nam và bằng ngoại tệ là người cư trú là công dân Việt Nam; Người cư trú là công dân Việt Nam thực hiện giao dịch tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ phù hợp với quy định của pháp luật về ngoại hối.


Cơ sở đề xuất: 

- Đối với tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam


+ Điều 25 Pháp lệnh ngoại hối đã được sửa đổi, bổ sung (PLNH) quy định việc sử dụng đồng Việt Nam của người không cư trú: Người không cư trú là tổ chức, cá nhân có đồng Việt Nam từ các nguồn thu hợp pháp được mở tài khoản tại TCTD được phép. NHNN quy định việc sử dụng tài khoản đồng Việt Nam của các đối tượng quy định tại Điều này.


+ Điều 25a PLNH quy định việc sử dụng đồng Việt Nam của người cư trú là cá nhân nước ngoài: Người cư trú là cá nhân nước ngoài được mở và sử dụng tài khoản đồng Việt Nam tại TCTD được phép theo quy định của NHNN.


+ NHNN đã ban hành Thông tư 16/2014/TT-NHNN ngày 01/8/2014 hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoai tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người cư trú, người không cư trú tại ngân hàng được phép.


Như vậy, các quy định tại PLNH không có quy định cho phép người cư trú là cá nhân nước ngoài, người không cư trú được gửi tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam tại TCTD.

- Đối với tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ: Khoản 2 Điều 24 PLNH và khoản 2 Điều 13 Nghị định số 70/2014/NĐ-CP ngày 17/7/2014 quy định: Người cư trú là công dân Việt Nam được sử dụng ngoại tệ tiền mặt để gửi tiết kiệm ngoại tệ tại TCTD được phép, được rút tiền gốc, lãi bằng đồng tiền đã gửi. 
4. Về thẻ tiết kiệm (Điều 6)
Trên cơ sở kế thừa các quy định tại Quyết định 1160, dự thảo Thông tư quy định các nội dung cơ bản của Thẻ tiết kiệm như thông tin người gửi tiền; thông tin TCTD; quyền trách nhiệm của các bên; số tiền, kỳ hạn, lãi suất; cầm cố thẻ tiết kiệm, thừa kế, rút trước hạn; kéo dài kỳ hạn; …
5. Về rút tiền gửi trước hạn (Điều 8)

Trên cơ sở kế thừa các quy định tại Quyết định 1160, dự thảo Thông tư quy định:  Khách hàng được rút tiền gửi tiết kiệm trước hạn trừ trường hợp có thỏa thuận khác giữa TCTD với khách hàng tại Thẻ tiết kiệm; TCTD quy định và công bố công khai thời hạn tối thiểu người gửi tiền phải thông báo trước việc rút trước hạn tiền gửi tiết kiệm tại các địa điểm giao dịch của TCTD.


6. Về địa điểm giao dịch tiền gửi tiết kiệm (Điều 9)


Dự thảo Thông tư quy định TCTD thực hiện giao dịch tiền gửi tiết kiệm tại các địa điểm giao dịch của TCTD được Ngân hàng Nhà nước cho phép theo quy định hiện hành về mạng lưới hoạt động của TCTD.


Cơ sở đề xuất: Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/9/2013 về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại đã quy định cụ thể về mạng lưới giao dịch của ngân hàng thương mại; Thông tư số 08/2009/TT-NHNN ngày 28/4/2009 hướng dẫn về mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ. Do đó, quy định tại dự thảo Thông tư là phù hợp với các quy định hiện hành của NHNN về mạng lưới giao dịch.
7. Về quy định giao dịch liên quan đến tiền gửi tiết kiệm (Điều 11)
Căn cứ theo quy định của Bộ Luật dân sự, quy định của Chính phủ về giao dịch bảo đảm và các quy định khác của pháp luật, dự thảo Thông tư quy định: (i) Khách hàng không được sử dụng tiền gửi tiết kiệm để phát hành séc và thực hiện các giao dịch thanh toán; (ii) Khách hàng được sử dụng tiền gửi tiết kiệm để làm tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm. Khi sử dụngtiền gửi tiết kiệm làm tài sản bảo đảm, khách hàng có thể thỏa thuận trường hợp đến hạn mà không trả được nợ thì tiền gửi tiết kiệm của khách hàng được sử dụng để thanh toán nghĩa vụ đến hạn; (iii) Khách hàng thực hiện giao dịch tiền gửi tiết kiệm theo ủy quyền, thừa kế, được chuyển quyền sở hữu tiền gửi tiết kiệm phù hợp với quy định của Bộ luật dân sự và các quy định của pháp luật có liên quan. TCTD hướng dẫn khách hàng thực hiện giao dịch ủy quyền, thừa kế, chuyển quyền sở hữu phù hợp với quy định tại Thông tư này, quy định của Bộ luật dân sự và các quy định của pháp luật có liên quan.
8. Về thủ tục gửi tiền gửi tiết kiệm (Điều 13)

Dự thảo Thông tư quy định thủ tục gửi tiền gửi tiết kiệm trên cơ sở kế thừa các quy định tại Quyết định 1160 phù hợp với các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, giao dịch điện tử và các quy định khác của pháp luật để đảm bảo an toàn việc gửi tiền gửi tiết kiệm.

9. Về chi trả gốc và lãi tiền gửi tiết kiệm (Điều 14)


Dự thảo Thông tư quy định thủ tục chi trả gốc và lãi tiền gửi tiết kiệm trên cơ sở kế thừa các quy định tại Quyết định 1160 phù hợp với các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, giao dịch điện tử và các quy định khác của pháp luật để đảm bảo việc chi trả gốc lãi tiền gửi tiết kiệm an toàn.

10. Về quy định về quyền và nghĩa vụ của khách hàng, TCTD 
Dự thảo Thông tư quy định quyền và nghĩa vụ của khách hàng, TCTD Trên cơ sở kế thừa các quy định tại Quyết định 1160 phù hợp với các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, giao dịch điện tử và các quy định khác của pháp luật.
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